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Điểm Nhận xét của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM: (4 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số gồm 6 đơn vị và 4 chục là: (0,5 điểm)
A. 64 B. 46 C. 60 D. 40

Câu 2. Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là: (0,5 điểm)
A. 10 B. 90 C. 19 D. 20

Câu 3. Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: (0,5 điểm)
A. 11 B. 90 C. 99 D. 88

Câu 4. Số liền sau của số 79 là: (0,5 điểm)
A. 78 B. 80 C. 70 D. 81

Câu 5. Số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 5 là: (0,5 điểm)
A. 50 B. 23 C. 14 D. 41

Câu 6. Quả dưa hấu cân nặng: (0,5 điểm)

A. 3 kg B. 4 kg C. 5 kg D. 6 kg
2kg 5kg 1kg

Câu 7. Hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có một chữ số là:
(0,5 điểm)

A. 90 B. 89 C. 80 D. 99

Câu 8. Hình bên có: (0,5 điểm)
A. 4 hình tam giác
B. 5 hình tam giác
C. 6 hình tam giác
D. 7 hình tam giác



II. TỰ LUẬN: (6 ĐIỂM)

Câu 9. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

36 + 25 82 - 38 100 - 6 53 + 29

Câu 10. Tính: (1 điểm)

a) 100 - 35 + 20 = b) 42 + 18 - 30 = 

Câu 11. Điền số thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

25

Câu 12. (1 điểm)
Bao gạo cân nặng 45 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 18 kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao
nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Câu 13. (1 điểm)
Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ, biết:
MN = 4 cm, NP = 6 cm và PQ = 5 cm.

Bài giải

Câu 14. (1 điểm)
Sợi dây thừng dài 25 dm. Bố cắt đi một đoạn dài 8 dm để buộc hàng. Hỏi sợi dây
thừng còn lại dài bao nhiêu đê-xi-mét?

Bài giải
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